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: Điện từ công nghiệp 
:CDK2025 

: Cao đẳng chính quy 
:14/01/2026 

Mã số 
25TQIF 01SNguyền Trân Hoàng Ấn 
25CS1A 53 Lê Hoàng Minh 

25CS1A 01 
25CS1A 02 
25CS1A 03 Nguyễn Văn Đức 

25CS1A _06Nguyễn Tấn 
25CS1A 07 Đoàn Quốc 

25CS1A_13 

25CS1A 10 Lê Nguyễn Hải 
25CS1A 08 Trần Tấn 

25CSIA_14 

25CS1A_0sNguyễn Huỳnh Hồng Bảo 

25CSIA_15 

25CS1A_11 Nguyễn Phạm Gia 

25CS1A_17 
25CS1A 20 

25CS1A_19 Dặng Hải 
25CSIA_16 Trần Nhật 

25CS1A_22 

Nguyễn Nhật 

25CSIA 23 

Nguyễn Thế 

25CSIA_24 
25CSIA 27 
25CSIA_25 

25CS1A 21 Lương Vũ Duy 
25CH1A_19S Nguyễn Quốc 

Nguyễn Võ Gia 

Đào Ngọc 

25CSIA 32 

Họ và tên 

25CS1A_33 

Trần Cao Minh 

25CS1A 34 

25CSIA 35 

Võ Trọng 

034 25CSIA 37 

Phan Hoàng 

25CSIA 26 Phạm Đức 
25CSIA 28Trần Gia 

Trần Nguyễn Dăng 
Trần Đức Tuấn 
Nguyễn Phúc 

25CSIA 29 Nguyễn Vũ Hoài 

Lê Hoàng Minh 
Nguyễn Đại 

25CSIA _30Trần Nguyển 
Đinh Quang 
Lê Trần Toản 
Lê Hồng 
Phan Tấn 
Quách Việt 

Anh 

Anh 

Anh 

Anh 

Bình 

Cuờng 
Đằng 

Dũng 
Hân 

Hào 

Hiểu 
Hiếu 

Hung 

Huy 
Huy 
Khanh 

Khánh 

Khánh 

Khoa 

Kiệt 
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Mạnh 
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Minh 
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Phát 
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Phong 
Phúc 

Tân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

Học kỳ: 1 

Năm học: 2025 
Phòng thi: Phòng A05 
Giờ thi: 13.00 
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Tổng số: 

25CSIA 39 
25CSIA 38 
25CS1A 40 
25CSIA 41 

25CS1A 42 
25CS1A 43 

25CSIA 51 

25CS1A 44 Trần Cẳm 

25CSIA 52 

25CSIA 45Nguyễn Trần 

Huỳnh Quang 

25CSIA 46 Huỳnh Túc 

48 

Số sinh viên có mặt: .A. 
Số sinh vẫng mặt: 

Trần Thiện 

25CSIA 47 Lê Trung Nhật 

25CSIA 49 

Đinh Phị 

Giám thị1 

Trương Phát 

25CS1A 50 Tạ Thái 

.0. 

Mai Minh 

Duyệt 
}.Trưởng khoa 

Phạm Nguyễn Đình 

Ngô Doăn Xuân 

Nguyên Phạm Huy 
Lê Quốc 

Thái 

Thanh 

Thiên 

Thịnh 
Tiến 
Toàn 

Toàn 

Trân 

Tri 

Trí 

Trường 
Tú 

Uyên 
Việt 
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42 

45 
A6 

4 
Tp. Hô Chí Minh, ngày l4 tháng d. năm 2026 

số bài thi: 
số tờ giấy thi: .46. 

.AR. 

Giám thị 2 

VThoah han 
Thư ký khoa 
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